
DANH SÁCH TÀU CÁ HẾT HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN 

    XÃ TRIỆU ĐỘ 

 

(Kèm theo Công văn số:       /CCTS-KT&DVHC ngày    tháng   năm 2024 của Chi cục Thủy sản) 

STT Số đăng ký Chủ tàu 

Chiều 

dài 

Lmax 

Địa chỉ Điện thoại 

Nghề 

khai 

thác 

Ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 

1 QT-11600-TS Nguyễn Xuân Việt 11.65 Xuân Quy - Triệu Độ  0333885320 Lồng bẩy 27/02/2023 24/06/2024 

2 QT-11623-TS Nguyễn Đức Ngọc 10.50 Xuân Quy - Triệu Độ  0345132532 Giã ruốc 27/02/2023 24/06/2024 

3 QT-11630-TS Nguyễn Xuân Nam 11.80 Xuân Quy - Triệu Độ  0362848226 Giã ruốc 27/02/2023 24/06/2024 

4 QT-11633-TS Nguyễn Thăng Long 11.20 Xuân Quy - Triệu Độ  0946592567 Giã ruốc 27/02/2023 24/06/2024 

5 QT-23033-TS Nguyễn Công Lường 14.00 Xuân Quy -Triệu Độ 0379356962 Mành 8/09/2022 24/06/2024 

6 QT-23026-TS Nguyễn Văn Vịnh 14.95 Xuân Quy -Triệu Độ 0337402642 Mành 4/08/2022 24/06/2024 

7 QT-23018-TS Nguyễn Văn Năm 14.25 Xuân Quy -Triệu Độ 0398218109 Mành 26/07/2022 24/06/2024 

8 QT-23037-TS Nguyễn Anh Mót 14.95 Xuân Quy -Triệu Độ 0342358745 Mành 26/07/2022 24/06/2024 

9 QT-23040-TS Nguyễn Văn Thịnh 13.40 Xuân Quy -Triệu Độ 0335468781 Mành 22/07/2022 24/06/2024 

10 QT-23012-TS Nguyễn Văn Tung 14.50 Xuân Quy -Triệu Độ 0358106394 Mành 22/07/2022 24/06/2024 

11 QT-23004-TS Nguyễn Khiêm 13.65 Xuân Quy -Triệu Độ 0944174199 Vó 22/07/2022 24/06/2024 

12 QT-95408-TS Nguyễn Đức Tài 12.80 Xuân Quy -Triệu Độ 0916197724 Vó 4/07/2022 24/06/2024 

13 QT-23007-TS Nguyễn Công Vọng 14.55 Xuân Quy -Triệu Độ 0977038276 Mành 9/06/2022 24/06/2024 

14 QT-23006-TS Nguyễn Phương Thức 14.55 Xuân Quy -Triệu Độ 0858187774 Mành 27/05/2022 24/06/2024 

15 QT-23014-TS Nguyễn Ái 14.65 Xuân Quy -Triệu Độ 0376151868 Mành 18/05/2022 24/06/2024 

16 QT-23017-TS Nguyễn Bảo 13.75 Xuân Quy -Triệu Độ 0393708069 Mành 18/05/2022 24/06/2024 

17 QT-23011-TS Nguyễn Bắc 14.00 Xuân Quy -Triệu Độ 0964769690 Mành 13/05/2022 24/06/2024 

18 QT-23031-TS Nguyễn Lương 14.80 Xuân Quy -Triệu Độ 0763505624 Mành 15/11/2019 24/06/2024 

19 QT-23189-TS Nguyễn Công Gia 13.50 Xuân Quy -Triệu Độ 0353681791 Vó 17/02/2022 24/06/2024 
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